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	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN
PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2022 - 2023  
MÔN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6  
Thời gian làm bài: 60 phút



	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng  cao
	Cộng

	
	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL
	
TNKQ

	TL
	

	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
25%
	Nêu được con đường lây truyền bệnh nấm.
	Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. 
	Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Số điểm:
	0.5
	
	
	1
	
	1
	
	
	2.5đ

	Chủ đề 9: Lực
30%
	Nhận biết được dụng cụ đo lực.
Nhận biết được lực không tiếp xúc
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, làm biến dạng vật.
	Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

	  Xác định được trọng lượng của vật khi biết khối lượng của vật hoặc ngược lại
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	1
	
	1
	
	
	5

	Số điểm:
	1.5
	
	
	0.5
	
	1
	
	
	3đ

	Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống
22,5%
	Phân biệt được các dạng năng lượng.


	Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
	
	Đề xuất biện pháp và vận dụng thực tế việc sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	3

	Số điểm: 
	0.5
	
	
	0.75
	
	
	
	1
	2.25đ

	Chủ đề 11:
Trái Đất và bầu trời
22,5%
	Mô tả được quy luật chuyển động của Mặt Trời hằng ngày quan sát thấy
	Giải thích được quy luật chuyển động mọc, lặn của Mặt Trời.

	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm: 
	0.5
	1
	
	0.75
	
	
	
	
	2.25đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Số điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ
	10đ



	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS HUỲNH TỊNH CỦA

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN:  KHOA HỌC TỰ NHIÊN– LỚP 6
Thời gian làm bài : 60 phút



A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Dụng cụ dùng để đo lực là:
A. Lực kế                  B. Thước                              C. Đồng hồ.                    D. Cân 
Câu 2: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt trời, em hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng?
A. Mặt trời mọc ở hướng tây                                   B. Mặt trời mọc ở hướng nam
C. Mặt trời lặn ở hướng tây                                     D. Mặt trời lặn ở hướng nam.
Câu 3: Con đường nào dưới đây không phải là con đường lây truyền các bệnh do nấm?
A. Vệ sinh cá nhân chưa đúng cách.                       B. Tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh.
C. Truyền dọc từ mẹ sang con.                               D. Ô nhiễm môi trường.
Câu 4: Khi dùng bàn là để làm phẳng quần áo, thì năng lượng điện chủ yếu chuyển hóa thành:
A. Năng lượng hóa học.                                         B. Năng lượng nhiệt.             
C. Năng lượng ánh sáng.                                        D. Năng lượng âm thanh.
Câu 5: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Vận động viên nâng tạ.                                    B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân.
C. Bạn Lan cầm bút viết.                                      D. Giọt mưa đang rơi.                                           
Câu 6: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?
A. không làm quả bóng chuyển động.
B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động quả bóng.
D. không làm biến dạng quả bóng.
B. TỰ LUẬN ( 7điểm)
Câu 7: (1,75điểm) 
a. Nêu định luật bảo toàn năng lượng.
b. Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?
Câu 8: (2điểm) 
a. Phân biệt động vật có xương sống và động vật không có xương sống.
b. Một số loài động vật có tên như sau: cá, tôm, chim bồ câu, chó, khỉ. Hãy xây dựng khóa lưỡng phân các loài động vật trên.
Câu 9: (1,5 điểm)
a. Một ô tô có khối lượng 3 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là bao nhiêu?
b. Một người nâng 1 thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 250N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ xích 1 cm ứng với 50N)
Câu 10: (1,75điểm) 
a. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự luân phiên ngày và đêm.
b. Hình 2 cho thấy hình ảnh Trái Đất khi ta nhìn từ cực Bắc, chiều quay Trái Đất và hướng ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới. Em hãy kể tên các thời điểm trong ngày (Bình minh, hoàng hôn, giữa trưa, ban đêm) tương ứng với các vị trí A, B, C, D.

[image: Description: Đề thi học kì 2 lớp 6 KHTN sách Cánh Diều]Hình 2
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	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS HUỲNH TỊNH CỦA


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NH 2022-2023
MÔN:  KHOA HỌC TỰ NHIÊN– LỚP 6
Thời gian làm bài : 60 phút.



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm: Mỗi câu 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	C
	C
	B
	D
	B



II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	7
(1,75đ)
	a. Định luật: Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc từ vật này sang vật khác.
b. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học:
- Tắt đèn và quạt khi không cần thiết
- Sử dụng loại bóng đèn và quạt điện tiết kiệm năng lượng
- Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi lớp và ra về
- Vệ sinh sạch sẽ quạt điện và bóng điện
- Mở cửa sổ để tận dụng gió và ánh sáng mặt trời...
	0,75đ


1đ


	8
(2đ)
	a. Động vật đã có xương cột sống gọi là nhóm động vật có xương sống.
Động vật chưa có xương cột sống gọi là nhóm động vật chưa có xương sống.
b. Hs xây dựng được khóa lượng phân
	1đ

1đ

	9
(1,5đ)
	a. Đổi 3 tấn = 3000kg
Trọng lượng của ô tô là: P = 10.m = 10. 3000 = 30000N
b. Hs biểu diễn đúng.
	1đ

0,5đ

	10
(1,75đ)
	a. Do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục nên mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng.
b. A- Bình minh        B- Giữa trưa      C- Hoàng hôn      D- Ban đêm
	   0,75đ

1đ
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